

DANH MỤC

Thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Công an tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3130 /QĐ-CAT-PV01 ngày 09 tháng 8 năm 2024
của Giám đốc Công an tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp huyện

	2
	Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp huyện


	C
	Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp xã


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lĩnh
   vực
	 Cơ quan thực hiện



	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	1.001280
	Cấp
giấy
thông hành biên giới cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnhCông an cấp tỉnh

	2
	1.001258
	Cấp
giấy
thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

	3
	1.001200
	Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia
	Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

	4
	1.010049
	Trình báo mất giấy thông hành
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh


	C
	Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	1.003181
	Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp huyện

	2
	1.010054
	Trình báo mất giấy thông hành
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp huyện

	D
	Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	1.003133
	Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp xã

	2
	1.0100055
	
	Nghị định số 67/2024/ND-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp xã


